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ĐIỂM TIN
Niên vụ 2024/2025, Ấn Độ
dự kiến thu hoạch 147 triệu
tấn gạo, vượt Trung Quốc
để trở thành nước sản xuất
gạo lớn nhất thế giới;

Giá gạo tại Pakistan tăng
mạnh lên 1,14 – 1,18
USD/kg, gây áp lực lớn lên
người tiêu dùng lao động và
trung lưu, người dân yêu cầu
chính phủ nhanh chóng ổn
định giá; 

Dự trữ gạo của Indonesia
đạt kỷ lục 3,7 triệu tấn (dự
kiến vượt 4 triệu tấn), mức
cao nhất trong 57 năm;

Philippines dự kiến nhập
khẩu 5,5 triệu tấn gạo năm
2026, tăng nhẹ so với 5,4
triệu tấn năm 2025, giữ vị
trí nước nhập khẩu gạo lớn
nhất thế giới.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 12/05/2025-16/05/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam có
sự thay đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 410 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, do
biến động của tỷ giá hối đoái cũng như nhu cầu khá trầm lắng trong thời gian vừa qua;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 388 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, mức giá này
được xem là khá ổn định sau đợt điều chỉnh giá trong hai tháng vừa qua;
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 397 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với tuần trước, do  
nguồn cung gia tăng từ vụ Hè - Thu, trong khi các đơn vị chế biến và xuất khẩu vẫn chưa
có động thái mua vào do nhu cầu yếu. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ 
Ấn Độ đang trên đà vượt Trung Quốc trở
thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới
trong niên vụ 2024/2025 với sản lượng dự
kiến đạt kỷ lục 147 triệu tấn. Đây là năm
thứ 9 liên tiếp Ấn Độ gia tăng sản lượng
gạo, nhờ chính sách trợ cấp toàn diện cho
nông dân bao gồm hỗ trợ phân bón, nước
tưới, điện và giá sàn tối thiểu, giúp đảm
bảo thu nhập và mở rộng diện tích trồng
lúa lên khoảng 50 triệu ha. Dù từng áp
dụng các hạn chế xuất khẩu do thời tiết
xấu trong giai đoạn 2023-2024, Ấn Độ vẫn
dự kiến đạt mức xuất khẩu kỷ lục 24,5
triệu tấn gạo, góp phần nâng tổng thương
mại gạo toàn cầu lên 60,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, các chính sách trợ cấp của Ấn
Độ đang gây ra nhiều tranh cãi và áp lực
lên thị trường lúa gạo thế giới, bóp méo
giá gạo toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực
đến các nhà xuất khẩu khác như Hoa Kỳ.
Giá gạo Ấn Độ hiện ở mức thấp hơn đáng
kể so với Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo
ra sự cạnh tranh không công bằng. Hoa Kỳ
đang thúc đẩy các cuộc đàm phán thương
mại nhằm yêu cầu Ấn Độ điều chỉnh các
chính sách trợ cấp này để bảo vệ quyền lợi
cho nông dân và xuất khẩu gạo của Hoa
Kỳ. [2]

Pakistan
Tại chợ bán buôn lớn nhất khu vực miền
Nam Punjab, Pakistan, giá gạo đã tăng
mạnh. Cụ thể, giá gạo loại Sayla Kainat đã
tăng từ 1,03 USD/kg lên 1,12 USD/kg,
trong khi giá gạo thô Kainat tăng từ 0,99
USD/kg lên 1,04 USD/kg. Mức tăng này
khiến giá bán buôn hiện dao động trong
khoảng tương đương 0,96 – 1,04 USD/kg.
Trên thị trường tự do, giá gạo còn cao hơn,
đạt mức 1,14 – 1,18 USD/kg, phản ánh sự
biến động lớn và áp lực tăng chi phí sinh
hoạt cho người dân địa phương.

Giá cả tăng đột ngột đang gây lo ngại
trong xã hội, đặc biệt đối với những lao
động hưởng lương theo ngày và các hộ gia
đình thu nhập trung bình. Sự leo thang
của giá các mặt hàng lương thực thiết yếu
đã làm giảm đáng kể khả năng chi trả, ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày
của nhiều người dân. Trước thực trạng
này, người dân Pakistan đang kêu gọi
chính phủ  sớm triển khai các biện pháp
kiểm soát giá và ổn định thị trường, nhằm
đảm bảo các mặt hàng thiết yếu như gạo
vẫn nằm trong khả năng tiếp cận của đại
đa số người dân, tránh nguy cơ khủng
hoảng lương thực lan rộng. [3]
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Indonesia
Indonesia đang trên đà thiết lập kỷ lục về
dự trữ gạo, với lượng tồn kho hiện đạt 3,7
triệu tấn và dự kiến sẽ vượt mốc 4 triệu
tấn – mức cao nhất kể từ khi Cơ quan Hậu
cần Quốc gia (Bulog) được thành lập vào
năm 1969. Thành tựu này là kết quả của
sự phối hợp chặt chẽ giữa nông dân, chính
quyền và Bulog trong việc thu mua nhanh
vụ mùa chỉ trong chưa đầy 5 tháng, vượt
xa kỷ lục trước đó là 3 triệu tấn đạt được
sau 9 tháng vào năm 1985. 

Chính phủ Indonesia đã tích cực hỗ trợ
nông dân sản xuất lúa thông qua việc tăng
trợ cấp phân bón, cung cấp máy móc nông
nghiệp, thúc đẩy lịch gieo trồng và ứng
dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, giá sàn
lúa tươi cũng được điều chỉnh từ 5.500
Rp/kg lên 6.500 Rp/kg (tương đương từ
0,37 USD/kg lên 0,43 USD/kg) nhằm bảo
đảm thu nhập cho nông dân. Lượng dự trữ
lớn không chỉ góp phần ổn định giá gạo
trong nước, hỗ trợ công tác cứu trợ và an
ninh lương thực quốc gia, mà còn mở ra cơ
hội mở rộng xuất khẩu. Để quản lý hiệu
quả lượng tồn kho tăng mạnh, chính phủ
đã chuẩn bị các kho chứa khẩn cấp và
thiết lập thêm 25.000 điểm lưu trữ mới
trên toàn quốc. [4]
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Philippines
Philippines nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ
vững vị trí là quốc gia nhập khẩu gạo lớn
nhất thế giới, với khối lượng dự kiến đạt kỷ
lục 5,5 triệu tấn vào năm 2026, vượt mức
4,8 triệu tấn của năm 2024. Riêng trong
năm 2025, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
dự báo lượng gạo nhập khẩu của
Philippines sẽ tăng 12,5%, lên 5,4 triệu tấn;
sang năm 2026, mức tăng dự kiến là
1,85%. Kỷ lục nhập khẩu này phản ánh
nhu cầu tiêu thụ gạo ngày càng cao do dân
số gia tăng, sự phát triển mạnh mẽ của
ngành du lịch, cũng như vai trò thiết yếu
của gạo trong khẩu phần ăn hàng ngày
của người dân Philippines.

Đà tăng trưởng ổn định trong nhập khẩu
cho thấy gạo vẫn là mặt hàng không thể
thiếu đối với đời sống của người dân nước
này. USDA nhấn mạnh rằng dù tốc độ tăng
trưởng nhập khẩu có phần chậm lại vào
năm 2026, gạo vẫn đóng vai trò then chốt
trong chiến lược đảm bảo an ninh lương
thực quốc gia của Philippines. Thực tế này
đặt ra thách thức không nhỏ cho chính
phủ trong việc cân bằng giữa năng lực sản
xuất nội địa và nhu cầu nhập khẩu, nhằm
đảm bảo nguồn cung bền vững và giá cả
ổn định trên thị trường trong nước. [5]
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Trong tuần từ ngày 12/05/2025-16/05/2025, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 và OM6976 giảm so với tuần
trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.800 VNĐ/kg, giảm 50 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.220 VNĐ/kg, giảm 220 VNĐ/kg so
với tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.888 VNĐ/kg, giảm 138 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Đề án 1 triệu ha lúa “xanh”
vùng ĐBSCL đã triển khai 7
mô hình điểm cấp trung
ương, mang lại hiệu quả rõ
rệt;

Mưa lớn kèm gió mạnh đã
làm hơn 1.780 ha lúa Xuân
của tỉnh Hà Tĩnh đổ ngã,
chính quyền và người dân
đang khẩn trương khơi
thông tiêu úng, buộc dựng
lại lúa;

Các tỉnh Nam Bộ đã xuống
giống hơn 1 triệu ha lúa Hè
- Thu 2025 với các biện pháp
nhằm bảo vệ lúa trước tác
động của chuột, rầy và ốc
bươu vàng;

Tỉnh Sóc Trăng xuống giống
hơn 138.800 ha lúa Hè - Thu
2025 theo 3 đợt, tăng cường
phòng chống dịch hại để
nâng cao năng suất.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Hà Tĩnh
Trong tuần qua, mưa lớn kèm gió mạnh đã
gây thiệt hại nghiêm trọng cho diện tích
lúa Xuân ở Hà Tĩnh với hơn 1.780 ha lúa bị
đổ ngã, chủ yếu tập trung tại các huyện
Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn và thành
phố Hà Tĩnh. Đa số diện tích lúa bị ảnh
hưởng đang ở giai đoạn chín sữa đến chín
sáp, rất dễ bị giảm năng suất và chất lượng
nếu không được cứu chữa kịp thời. Người
dân và chính quyền địa phương đang tích
cực khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước
nhằm tránh ngập úng, đồng thời triển khai
các biện pháp buộc lúa thành từng cụm
nhỏ, dựng lại cây để giúp lúa đứng thẳng.

Tại các địa phương như huyện Cẩm Xuyên
và huyện Kỳ Anh, bà con nông dân đã
nhanh chóng ra đồng dùng tay nâng đỡ,
buộc lại lúa đổ rạp với hy vọng hạn chế
thiệt hại. Các hệ thống thủy lợi cũng được
vận hành tối đa để rút nước nhanh khỏi
ruộng. Theo lãnh đạo huyện Hương Sơn và
Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh, việc theo dõi sát
diễn biến thời tiết và áp dụng các giải pháp
hồi sức kịp thời cho cây lúa là vô cùng cần
thiết để bảo vệ năng suất vụ mùa. Người
nông dân đang rất nỗ lực để cứu vớt thành
quả lao động giữa thời tiết bất lợi, trong
bối cảnh nguy cơ hạt lúa nảy mầm và thối
hỏng nếu bị ngâm úng kéo dài. [3]

Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha
lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng
Đồng bằng sông Cửu Long” đã triển khai 7
mô hình điểm cấp trung ương, mang lại
hiệu quả rõ rệt: giảm chi phí sản xuất từ
8,2%–24,2%, giảm phát thải khí nhà kính
từ 2–12 tấn CO₂ tương đương/ha, và tăng
giá thu mua lúa từ 200–300 đồng/kg. Diện
tích đăng ký thực hiện Đề án tiếp tục tăng
nhanh, với kế hoạch năm 2025 đạt hơn
312.000 ha (vượt 170% mục tiêu), và đến
năm 2030 vượt ngưỡng 1 triệu ha như
mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, khi diện tích mở
rộng, bài toán về thị trường tiêu thụ trở
nên cấp bách. Nhiều hợp tác xã không bán
được lúa theo hợp đồng, phải bán theo giá
thị trường, không phân biệt sản phẩm
giảm phát thải, gây thiệt hại cho nông dân

Trước thực trạng đó, việc xây dựng thương
hiệu gạo phát thải thấp được coi là một
hướng đi tất yếu. Hiệp hội ngành hàng lúa
gạo Việt Nam (Vietrisa) đã ra mắt nhãn
hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp
chứng nhận cho 6 doanh nghiệp. Đây là
bước tiến quan trọng hướng đến chứng
nhận quốc gia, đồng thời phù hợp với xu
hướng tiêu dùng quốc tế, đặc biệt tại EU,
Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông –
những thị trường ưu tiên sản phẩm nông
nghiệp xanh, bền vững và minh bạch
chuỗi cung ứng.

Đề án 1 triệu ha lúa “xanh”
vùng ĐBSCL



19/05/2025 |Báo cáo số 19/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế,
tỉnh Sóc Trăng đã triển khai lịch xuống
giống lúa Hè - Thu năm 2025 với tổng diện
tích hơn 138.800 ha, được chia làm 3 đợt
chính: đợt 1 từ đầu đến cuối tháng 4
(khoảng 40.200 ha), đợt 2 từ đầu đến cuối
tháng 5 (khoảng 58.200 ha) và đợt 3 kết
thúc trước 30/6 (khoảng 40.400 ha). Các
địa phương được phân bổ gieo trồng phù
hợp với nguồn nước tưới, vùng đất cao
hoặc trũng để hạn chế thiệt hại do mưa
bão, hạn hán và xâm nhập mặn. Lúa được
khuyến cáo sử dụng là các giống có chất
lượng cao, chịu phèn mặn trung bình đến
khá nhằm đáp ứng yêu cầu về thị trường
và tăng năng suất.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh
Sóc Trăng nhấn mạnh việc tuân thủ lịch
gieo sạ, tăng cường cơ giới hóa, đồng thời
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để
giảm lượng giống gieo, tiết kiệm phân bón  
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và
hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, các công
tác dự báo, phòng chống sâu bệnh như
rầy nâu, sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn được
chú trọng nhằm đảm bảo sự phát triển ổn
định của cây lúa trong vụ Hè - Thu năm
2025. [5]

Tính đến nay, các tỉnh Nam Bộ đã xuống
giống được hơn 1 triệu ha lúa Hè - Thu
năm 2025, đạt khoảng 66% kế hoạch. Tuy
nhiên, trong thời gian qua, nhiều loại sinh
vật gây hại như rầy, chuột và ốc bươu vàng
đang phát sinh và gây thiệt hại trên diện
rộng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát
triển của lúa. Trong đó, rầy hại phổ biến ở
mức nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn
đòng và trổ; chuột gây hại chủ yếu ở giai
đoạn đòng, trổ, chín; ốc bươu vàng gây hại
trên diện tích lúa mới xuống giống, đặc
biệt ở vùng đất thấp, trũng khó thoát
nước.

Để hạn chế thiệt hại, Cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật yêu cầu các tỉnh Nam Bộ tăng
cường theo dõi sát diễn biến sinh vật gây
hại, chủ động áp dụng các biện pháp
phòng trừ. Trong đó, việc tổ chức phong
trào diệt chuột cộng đồng là rất quan
trọng. Các biện pháp diệt chuột được
khuyến khích sử dụng gồm bẫy cây trồng,
bẫy dẫn dụ, bắt thủ công và dùng bả diệt
chuột. Bộ Nông nghiệp và Môi trường
cũng nhấn mạnh tuyệt đối không sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho
phép hoặc điện để diệt chuột nhằm đảm
bảo an toàn môi trường và sức khỏe người
dân. [4]

Các tỉnh Nam Bộ

Sóc Trăng



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40362992

[2]:https://www.farmprogress.com/rice/india-to-
top-world-in-rice-production

[3]:https://dailyausaf.com/en/business/rice-
prices-increase-massively-in-pakistan-sparking-
public-outcry/

[4]:https://jakartaglobe.id/business/indonesias-
rice-reserves-set-to-hit-record-4-million-tons

[5]:https://business.inquirer.net/525196/the-
philippines-remains-worlds-largest-rice-importer

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]: https://nhandan.vn/thi-truong-cho-gao-phat-
thai-thap-post877800.html

[3]:https://baohatinh.vn/nhanh-tay-hoi-suc-lua-bi-
do-nga-do-mua-gio-post287621.html

[4]:https://nhandan.vn/chu-dong-phong-tru-
chuot-hai-lua-he-thu-o-cac-tinh-nam-bo-
post879056.html

[5]:https://baosoctrang.org.vn/nong-
nghiep/202505/soc-trang-trien-khai-san-xuat-lua-
he-thu-nam-2025-8fe16e2/
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